
STT Họ và tên Lớp Thiết bị Ghi chú

1 Phạm Thị Nhung 1A1 TV thông minh

2 Ngô Thị Thu Hà 1A2 TV thông minh

3 Vũ Thị Mì 1A3 TV thông minh

4 Bùi Thu Hà 2A1 TV thông minh

5 Trần Thị Ngọc Lan 2A2 TV thông minh

6 Nguyễn Thị Lan 2A3 TV thông minh

7 Đỗ Thị Huyền 3A1 TV thông minh

8 Bùi Đông Huyền 3A2 TV thông minh

9 Hoàng Thị Lương 3A3 TV thông minh

10 Nguyễn Thị Phương Lan 4A1 TV thông minh

11 Vũ Thị Diệu 4A2 TV thông minh

12 Trần Thị Thùy Linh 4A3 TV thông minh

13 Vũ Huyền Thư 4A4 TV thông minh

14 Trần Thị Ngọc Ánh 5A1 TV thông minh

15 Phạm Thị Hương 5A2 TV thông minh

16 Đặng Thùy Dương 5A3 TV thông minh

17 Nguyễn Thị Huyền 5A4 TV thông minh

18 Trần Thị Trà Trang Phòng Tin học

TV thông 

minh, 15 máy 

tính
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